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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN ÔTÔ 2 

M  m n  ọ : DLC335 

T       n t      ện m n  ọ : 60           t u  t  00         c   n   60    ) 

I. Vị trí, tín    ất  ủ  m n  ọ : 

- Vị trí  môn  ọc được bố trí dạ  sau k    ọc xon   ọc p ần    c   n  đ ện ôtô 1. 

-  ín  c ất  l  môn  ọc c u ên môn n  ề bắt buộc. 

II. Mụ  t êu m n  ọ : 

- K  n t ức  sau k    o n tất môn  ọc s n  v ên có k ả năn   t  c   ện đấu được các mạc  

đ ện cơ bản trên  ệ t ốn  đ ện t ân xe n ư  Hệ t ốn  nân   ạ kín ,  ệ t ốn  p un nước,  ệ 

t ốn  c ốn  trộm… c ẩn đoán v  k ắc p ục được các  ư  ỏn  t ư n   ặp của các  ệ t ốn  

trên. 

- Kỹ năn   có được kỹ năn  t  c   n  về hệ t ốn  nạp đ ện,  ệ t ốn  c   u sán ,  ệ t ốn  tín 

  ệu,  ệ t ốn  k ở  độn ,  ệ t ốn  đán  lửa… 

- Năn  l c t  c ủ v  trác  n  ệm  có t n  t ần trác  n  ệm, t  c ủ tron  v ệc  ọc. 

III. Nộ  dun  môn  ọ : 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:  

Số 

TT 
Tên các bài trong m n  ọ  

T       n  ọ  tập (   ) 

Tổn  

số 

Lý 

t uyết 

T     àn  / 

t    tập/ t í 

n   ệm/ bà  

tập/ t ảo 

luận 

K ểm 

tra
 

1 C ươn  1 Kiểm tra hộp cầu chì trên ôtô  4 0 4 0 

2 C ươn  2 Kiểm tra các công tắc trên 

vành tay lái ôtô  
4 0 4 0 

3 C ươn  3 Kiểm tra hệ thống gạt và 

p un nước kính  
4 0 4 0 

4 C ươn  4 Th c hiện mạc  đ ện hệ 

thống gạt v  p un nước kính 
4 0 4 0 

5 C ươn  5 Kiểm tra hệ thống nâng hạ 

cửa kín , ăn -ten  
4 0 4 0 
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6 C ươn  6 Th c hiện mạc  đ ện hệ 

thống nâng hạ cửa kín , ăn -ten  
4 0 4 0 

7 C ươn  7 Kiểm tra hệ thống chống 

trộm ôtô  
4 0 4 0 

8 C ươn  8 Th c hiện mạc  đ ện hệ 

thống chống trộm ôtô 
4 0 4 0 

9 C ươn  9 Th c hiện mạc  đ ện hệ 

thốn  âm t an  cơ bản ôtô  
4 0 4 0 

10 C ươn  10 Nhận định chung hệ thống 

đ ều hoà  
4 0 4 0 

11 C ươn  11 Kiểm tra máy nén hệ thống 

đ ều hoà  
4 0 4 0 

12 C ươn  12 Kiểm tra các cảm bi n hệ 

thốn  đ ều hoà  
4 0 4 0 

13 C ươn  13 Th c hiện mạc  đ ều khiển 

quạt hệ thốn  đ ều hoà  
4 0 4 0 

14 C ươn  14 Kiểm tra áp l c trong hệ 

thốn  đ ều hoà  
4 0 4 0 

15 C ươn  15 Nạp ga (gas) hệ thốn  đ ều 

hoà  
4 0 4 0 

  Cộn :  60 0 60 0 

2. Nội dung chi tiết: 

C ƣơn  1: K ểm tr   ộp  ầu   ì trên  tô Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về cấu tạo, k ểm tra  ộp cầu c ì trên xe ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Xác định vị trí của hộp cầu chì trên xe  

2.2  Đọc sơ đồ các hộp cầu chì tiêu biểu 

2.3  Khảo sát và ghi nhận tổng quát hộp cầu chì  

2.4  Đo k ểm và vẽ sơ đồ mạch hộp cầu chì 

2.5  Kiểm tra lạ  sơ đồ vừa vẽ 
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C ƣơn  2: Kiểm tra các công tắc trên vành tay lái ôtô         Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về cấu tạo, k ểm tra các côn  tắc trên v n  ta  lá  ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát  

2.2. Nhận dạng vị trí, tên gọi, công dụng, cách sử dụng từng loại công tắc trên vành 

tay lái  

2.3. Vẽ sơ đồ cấu tạo của từng loại công tắc và trình bày nguyên lý hoạt động của các 

công tắc  

2.4. Kiểm tra s  hoạt động của các công tắc trên vành tay lái  

C ƣơn  3: K ểm tr   ệ t ốn   ạt và p un nƣớ  kín        Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về cấu tạo, k ểm tra  ệ t ốn   ạt v  p un nước kín  ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1. Khảo sát và ghi nhận tổng quát các bộ phận 

2.2. Xác định các chân ra của công tắc trên vành tay lái, mô – tơ  ạt nước, mô – tơ 

p un nước 

2.3. Kiểm tra công tắc trên vành tay lái, mô – tơ  ạt nước, mô – tơ p un nước 

C ƣơn   4: T      ện mạ   đ ện  ệ t ốn   ạt và p un nƣớ  kín    Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  đấu dâ   ệ t ốn   ạt v  p un nước kín  ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1  Khảo sát và ghi nhận tổng quát  

2.2  Xác định chân ra, kiểm tra hoạt động các bộ phận của hệ thống  

2.3  Vẽ sơ đồ và th c hiện đấu dây mạc  đ ện hệ thống gạt v  p un nước  

C ƣơn  5: K ểm tr   ệ t ốn  nân   ạ  ử  kín , ăn -ten        Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  k ểm tra  ệ t ốn  nân   ạ cửa kín , ăn -ten ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát các bộ phận 

2.2 Xác định các chân ra của mô-tơ nân   ạ cửa kính, mô-tơ nân   ạ ăn -ten, công 

tắc đ ều khiển nâng hạ cửa kín  v  đ ều khiển nâng hạ ăn -ten 
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2.3 Kiểm tra mô-tơ nân   ạ cửa kính, mô-tơ nân   ạ ăn -ten, công tắc đ ều khiển 

nâng hạ cửa kín  v  đ ều khiển nâng hạ ăn -ten 

C ƣơn  6: T      ện mạ   đ ện  ệ t ốn  nân   ạ  ử  kín , ăn -ten  Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  t  c   ện mạc  đ ện  ệ t ốn  nân   ạ cửa kín , ăn -ten ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Xác định chân ra, kiểm tra hoạt động các bộ phận của hệ thống  

2.3 Vẽ sơ đồ và th c hiện đấu dây mạc  đ ện hệ thống nâng hạ cửa kín , ăn  – ten  

C ƣơn  7: K ểm tr   ệ t ốn    ốn  trộm  t           Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  k ểm tra mạc  đ ện  ệ t ốn  c ốn  trộm ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát các bộ phận  

2.2 Xác định các chân ra hộp đ ều khiển hệ thống chống trộm ôtô 

2.3 Kiểm tra hộp đ ều khiển hệ thống chống trộm ôtô 

C ƣơn  8: T      ện mạ   đ ện  ệ t ốn    ốn  trộm  t          Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  t  c   ện mạc  đ ện  ệ t ốn  c ốn  trộm ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Vẽ sơ đồ chân ra của hộp đ ều khiển chống trộm ôtô 

2. 3 Xác định chân ra, kiểm tra hoạt động của hộp đ ều khiển chống trộm ôtô  

2.4 Vẽ sơ đồ và th c hiện đấu dây mạc  đ ện hệ thống chống trộm ôtô 

C ƣơn  9: T      ện mạ   đ ện  ệ t ốn  âm t  n   ơ bản  t  Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: 

Học về qu  trìn  k ểm tra mạc  đ ện  ệ t ốn  âm t an  cơ bản ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Vẽ sơ đồ chân ra của hộp đ ều khiển, chân ra của các loa 

2.3 Vẽ sơ đồ và th c hiện đấu dây mạc  đ ện hệ thốn  âm t an  cơ bản 

 



123 

 

C ƣơn  10: N ận địn    un   ệ t ốn  đ ều  oà        Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về cấu tạo c un   ệ t ốn  đ ều  òa ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Nhận dạng tổng quát hệ thốn  đ ều hòa 

2.3 Vẽ sơ đồ tổng quát hệ thốn  đ ều hòa 

C ƣơn  11: K ểm tr  máy nén  ệ t ốn  đ ều  oà        Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  k ểm tra má  nén  ệ t ốn  đ ều  òa ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Tháo máy nén hệ thốn  đ ều hòa 

2.3 Kiểm tra máy nén hệ thốn  đ ều hòa 

2.4 Ráp máy nén hệ thốn  đ ều hòa 

C ƣơn  12: K ểm tr   á   ảm b ến  ệ t ốn  đ ều  oà        Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu 

Học về qu  trìn  k ểm tra các cảm b  n  ệ t ốn  đ ều  òa ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Vẽ sơ đồ chân ra, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm bi n hệ thốn  đ ều hòa 

2.3 Kiểm tra cảm bi n hệ thốn  đ ều hòa   

C ƣơn  13: T      ện mạ   đ ều k  ển quạt  ệ t ốn  đ ều  oà   Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  t  c   ện mạc  đ ều k  ển quạt  ệ t ốn  đ ều  òa ôtô. 

2. Nộ  dung: 

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Th c hiện mạc  đ ều khiển quạt hệ thốn  đ ều hòa 

C ƣơn  14: K ểm tr  áp l   tron   ệ t ốn  đ ều  oà         Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  t  c   ện k ểm tra áp l c  ệ t ốn  đ ều  òa ôtô. 

2. Nộ  dun   
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2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Ti n hành gắn đồng hồ áp suất vào hệ thống, và ghi nhận k t quả 

2.3 Phân tích k t quả và chẩn đoán  ư  ỏng hệ thốn  đ ều hòa  

C ƣơn  15: Nạp    (  s)  ệ t ốn  đ ều  oà       Thời gian: 4 giờ 

1. Mục t êu: 

Học về qu  trìn  nạp  as  ệ t ốn  đ ều  òa ôtô. 

2. Nộ  dun   

2.1 Khảo sát và ghi nhận tổng quát 

2.2 Kiểm tra áp suất hệ thốn  đ ều hòa  

2.3 Nạp ga hệ thốn  đ ều hòa  

2.4 K ểm tra lạ  áp suất  ệ t ốn  đ ều  òa 

IV. Đ ều k ện t      ện: 

1. P òn   ọc c u ên môn  óa/n   xưởn   xưởn  có  ệ t ốn  t ôn  k í, PCCC 

2.  ran  t   t bị, má  móc  

 Má  c   u, má  v  tín  

  a b n các  ệ t ốn  đ ện trên ôtô 

 Các cụm c   t  t p ục vụ k ểm tra, t áo lắp 

  ộ dụn  cụ cầm ta  n  ề sửa c  a ôtô 

     t bị k ểm tra, c ẩn đoán sa   ỏn   ệ t ốn  đ ện 

 P òn   ọc, xưởn  t  c   n  có đủ b n t áo lắp 

3. Học l ệu, dụn  cụ, n u ên vật l ệu  

   un  dịc  l m sạc  

     sạc ,   ấ  n ám 

 Vật tư t a  t   

  ơ đồ cấu tạo của các bộ p ận tran  t   t bị đ ện ôtô 

 Ản , C   OM của  ệ t ốn  l m lạn  v  bộ má  c   u 

 Các bản vẽ, tran  vẽ của các bộ p ận của má  nén lạn  

 Các tran  t   l ệu  ướn  d n về cấu tạo v  n u ên l  l m v ệc 

 P   u k ểm tra. 

4. Các đ ều k ện k ác  

    c tập tạ  các cơ sở sửa c  a ôtô có đầ  đủ các tran  t   t bị, dụn  cụ sửa c  a v  đo 

k ểm   ện đạ . 
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V.  Nộ  dun  và p ƣơn  p áp đán    á: 

1. Nội dung: 

- K  n t ức   

  rìn  b   được đầ  đủ các  êu cầu, n  ệm vụ v  cấu tạo, n u ên l  l m v ệc các bộ p ận 

cơ bản tron  các  ệ t ốn  tran  bị đ ện trên ôtô 

   ả  t íc  đ n  n  n    ện tượn , n u ên n ân sa   ỏn  v  p ươn  p áp bảo dư n , k ểm 

tra v  sửa c  a n  n  sa   ỏn  của các bộ p ận cơ bản tron   ệ t ốn  đ ện ôtô. 

- Kỹ năn    

   áo lắp, k ểm tra, bảo dư n  v  sửa c  a được các sa   ỏn  c   t  t, bộ p ận đ n  qu  

trìn , qu  p ạm v  đ n  các t êu c uẩn kỹ t uật tron  sửa c  a 

  ử dụn  đ n ,  ợp l  các dụn  cụ k ểm tra, bảo dư n  v  sửa c  a đảm bảo c ín  xác v  

an to n 

- Năn  l c t  c ủ v  trác  n  ệm   

 C ấp   n  n   êm t c các qu  địn  về kỹ t uật, an to n v  t  t k ệm tron  bảo dư n , sửa 

c  a 

 Có t n  t ần trác  n  ệm  o n t  n  côn  v ệc đảm bảo c ất lượn  v  đ n  t      an. 

2. Phương pháp: 

Được đán    á qua b   v  t, k ểm tra, vấn đáp  oặc trắc n   ệm, t  luận, t  c   n  tron  

quá trìn  t  c   ện các b    ọc có tron  môn  ọc về k  n t ức, kỹ năn  v  t á  độ. 

VI. Hƣớn  dẫn t      ện: 

1. Phạm vi áp dụng:  

- Môn  ọc được sử dụn  để   ản  dạ  c o trìn  độ Cao đẳn  Côn  n  ệ ôtô. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học  

- Mỗ  b    ọc tron  môn  ọc được  ướn  d n l  t u  t v  rèn lu ện kỹ năn  tạ  xưởn  t  c 

hành 

-   n  v ên cần  o n t  n  một sản p ẩm sau k   k t t  c một b    ọc v    ản  v ên có đán  

  á k t quả của sản p ẩm đó 

-   ản  v ên trước k     ản  dạ  cần p ả  căn cứ v o c   t  t v  đ ều k ện t  c t  tạ  trư n  

để c uẩn bị nộ  dun    ản  dạ  đầ  đủ, p ù  ợp để đảm bảo c ất lượn  dạ  v   ọc. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

- Nộ  dun  trọn  tâm   
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 N  ệm vụ,  êu cầu, p ân loạ , cấu tạo v  n u ên l  l m v ệc các bộ p ận cơ bản tron  các 

 ệ t ốn  đ ện trên ôtô 

 H ện tượn , n u ên n ân sa   ỏn , p ươn  p áp k ểm tra sửa c  a 

   áo lắp, k ểm tra, bảo dư n  v  sửa c  a các c   t  t, bộ p ận đ n  qu  trìn , qu  p ạm 

v  đ n  các t êu c uẩn kỹ t uật tron  sửa c  a. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- K oa Độn  l c  rư n  Cao đẳn         rọn   P Hồ C í M n .   áo trìn     c tập 

đ ện ôtô 1, năm 2012. 

- Toyota training team 1, 2- 1997  

- Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995  

- Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998 

-    Đỗ Văn  ũn ,   áo trìn  Hệ thốn  đ ện độn  cơ, ĐH  ư P ạm Kỹ Thuật TP 

HCM, 2006. 

-    Đỗ Văn  ũn ,   áo trìn  Hệ thốn  đ ện t ân xe v  đ ều khiển t  động trên ôtô, 

ĐH  ư P ạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006. 

- Lê Thanh Phúc. Giáo trình Th c tập đ ện ôtô 1. Đại Học  ư P ạm Kỹ Thuật TP 

HCM, 2008. 

- ThS Nguyễn Văn   ìn .   áo trìn     c tập trang bị  đ ện ôtô 1. Đại Học  ư P ạm 

Kỹ Thuật TP HCM, 2004. 

                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

 TRƢỞNG KHOA 

  

  

 N uyễn An  Tuấn 

  


